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THÔNG BÁO 
Công khai danh sách cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường  

Năm học 2023 - 2024 
 

STT Họ và tên Chức vụ Ngày sinh SĐT 
Ghi 

chú 

1 Phạm Thị Phú Hiệu trưởng 19/03/1981 0917160888 
 

2 Đặng Minh Đức Phó Hiệu trưởng 29/01/1981 0332537576 
 

3 Phạm Đức Phong Phó Hiệu trưởng 09/10/1979 0916141001 
 

4 Bùi Thị Hải Hưng CT Công đoàn 27/05/1980 0976380880 
 

5 Trần Thị Thu Hiền Thư ký HĐ 13/03/1983 0904355447 
 

6 Hà Thị Thanh Nhàn TTCM 08/03/1979 0975512087 
 

7 Trần Thị Hà TTCM 22/09/1986 0385220986 
 

8 Trần Thị Kim Sáu TTCM 25/02/1968 0902049560 
 

9 Hoàng Thị Thùy Dương Bí thư Đoàn 18/09/1988 0397755886 
 

10 Nguyễn Thị Thảo TPCM 28/01/1981 0982216618 
 

11 Nguyễn Thị Mai Lâm TPCM 15/07/1973 0976509071 
 

12 Quang Thị Thu Hòa TPCM 16/08/1981 0976228509 
 

13 Phạm Thị Quên TTND 18/10/1982 0775370667 
 

14 Nguyễn Thị Thúy Hà TPT Đội 22/12/1982 0765115028 
 

15 Trịnh Thị Yến Giáo viên 17/12/1970 0389056258 
 

16 Bùi Thị Thi Trang Giáo viên 21/02/1971 0906224508 
 

17 Nguyễn Thị Hảo Giáo viên 17/10/1968 0978112138 
 

18 Trần Nguyệt Vân Giáo viên 18/12/1970 0366117392 
 

19 Lương Minh Tuyết Giáo viên 18/10/1975 0976518943 
 

20 Hoàng Thị Tuyết Nhung Giáo viên 28/11/1975 0763442411 
 

21 Vũ Thị Hồng Hưng Giáo viên 02/08/1979 0833907558 
 

22 Hoàng Thị Hương Giáo viên 25/12/1979 0383133868 
 

23 Đặng Thị Thanh Hồng Giáo viên 18/08/1979 0398093516 
 

24 Mạc Thị Đan Giáo viên 25/09/1976 0936177938 
 

25 Ngô Thị The Giáo viên 24/07/1973 0335866228 
 

26 Vũ Thị Loan Giáo viên 24/01/1976 0346469892 
 

27 Lê Thị Thanh Hải Giáo viên 01/05/1980 0983558819 
 

28 Phạm Thị Thu Phương Giáo viên 12/02/1983 0974140264 
 

29 Phạm Văn Quang Giáo viên 16/03/1984 0394458989 
 

30 Thân Trọng Văn Giáo viên 05/08/1984 0398089189 
 

31 Đinh Văn Toàn Giáo viên 31/03/1993 0866088819 
 



32 Nguyễn Thị Thùy Dung Giáo viên 10/04/1987 0987733005 
 

33 Phạm Thị Tuyết Linh Giáo viên 02/06/1989 0989856775 
 

34 Nguyễn Thị Diệu Hoa Giáo viên 21/06/1994 0347836972 
 

35 Hứa Thị Kim Ánh Giáo viên 18/07/1987 0983551646 
 

36 Nguyễn Thị Thùy Yên Giáo viên 09/05/1983 0978408183 
 

37 Vũ Thị Thu Huyền Giáo viên 21/12/1993 0345389228 
 

38 Nguyễn Thị Bích Giáo viên 25/08/1986 0393009590 
 

39 Nguyễn Thị Thu Trang NV Hành chính 02/01/1985 0346649688 
 

40 Đặng Thị Hải NV Kế toán 10/11/1981 0986714097 
 

41 Vũ Thị Phương NV Thư viện 13/08/1989 0962718889 
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